
BÁO CÁO 

Về việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Sửa chữa 

 đƣờng sản xuất A Kỳ đoạn đập La Đang xã Thƣợng Long 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định về công tác quản lý dự án sử 

dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, 

bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế; 

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của 

UBND huyện Nam Đông về việc giao dự toán kinh phí thường xuyên do ngân 

sách Trung ương bổ sung để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ủy 

ban nhân huyện Nam Đông về việc điều chỉnh kinh phí thường xuyên do ngân 

sách Trung ương bổ sung để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi năm 2023. 

Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Sửa chữa 

đường sản xuất A Kỳ đoạn đập La Đang xã Thượng Long do Công ty TNHH 

Một thành viên TVXD Toàn Đạt lập tháng 06/2023; 

         Căn cứ Báo cáo số 08/2023/KQ-TTRA ngày 07 tháng 06 năm 2023 của 

Công ty TNHH MTV kiến trúc Phú Cường về việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán công trình Sửa chữa đường sản xuất A Kỳ đoạn đập La Đang xã 

Thượng Long. 

Sau khi xem xét Ủy ban nhân dân xã Thượng Long báo cáo kết quả thẩm 

định thiết kế và dự toán xây dựng công trình như sau: 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ THƢỢNG LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 131/BC-UBND 

 

       Thượng Long, ngày 12 tháng 6 năm 2023 
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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH. 

- Tên công trình: Sửa chữa đường sản xuất A Kỳ đoạn đập La Đang xã 

Thượng Long   

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV. 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Thượng Long. 

- Giá trị dự toán xây dựng công trình: 495.000.000 đồng. 

 - Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện 

- Địa điểm xây dựng: xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng: Công ty 

TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Toàn Đạt. 

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán: Công ty TNHH Một 

thành viên kiến trúc Phú Cường. 

II. NỘI DUNG HỒ SƠ THẨM ĐỊNH.  

1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định.  

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. 

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán. 

- Hồ sơ thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán. 

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng. 

-  TCVN 10380-2014: Đường giao thông nông thôn-yêu cầu thiết kế. 

-  TCVN 4054-05: Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô. 

-  QĐ số 3230/QĐ-BGTVT: Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường 

BTXM có khe nối trong xây dựng công trình giao thông. 

-  TCVN 8419:2010 Công trình thủy lợi – thiết kế công trình bảo vệ bờ 

sông để chống lũ. 

-  QCVN 04-05:2012 Công trình thuỷ lợi – các quy định chủ yếu về thiết 

kế 

-  QCVN 41: 2019/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu 

đường bộ. 

-  TCVN 5574 : 2012: Kết cấu bêtông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn 

thiết kế. 

-  Và một số quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác. 

  3. Giải pháp thiết kế chủ yếu và quy mô của công trình.  

- Đầu tư sửa chữa tuyến đường sản xuất dài 229,4m với quy mô đường 

giao thông nông thôn cấp C; nền đường rộng 5,0m, mặt đường rộng 3,5m. 

 - Quy mô cắt ngang đường: B = (0,75+3,5+0,75)m. 

 - Với 116,5m kết cấu mặt đường: Lớp bê tông xi măng M300 đá 2x4, dày 

22cm; lớp giấy dầu; nền đường đầm chặt. 

 - Và 112,9m kết cấu mặt đường cấp đá dăm Dmax37.5mm dày 22cm. 

 4. Cơ sở xác định dự toán xây dựng công trình hiện hành. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;  
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 - Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 

trình; 

 - Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban 

hành định mức xây dựng; 

 - Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình; 

- Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 

- Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về việc công bố đơn 

giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;  

- Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2017; 

- Giá vật liệu tháng 5 năm 2023 theo thông báo giá của Liên sở Xây dựng 

- Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 

III. KẾT QUẢ THẨM  ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT. 

1.  Phù hợp với quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công 

trình: Cơ bản phù hợp.  

2. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành 

nghề của cá nhân tư vấn khảo sát xây dựng, lập thiết kế; thẩm tra: Công ty 

TNHHTVXD Toàn Đạt, chứng chỉ năng lực hoạt động số TTH-00024226, cấp 

ngày 13/01/2020, đủ điều kiện năng lực.  

  2.1. Tổ chức, cá nhân tư vấn lập thiết kế: Phù hợp. 

+ Chủ trì thiết kế: Phạm Trọng Quỳnh, chứng chỉ năng lực hoạt động số 

TTH-00137722, cấp ngày 15/04/2022, đủ điều kiện năng lực. 

+ Chủ trì lập dự toán: Lê Văn Duy Toàn, chứng chỉ năng lực hoạt động số 

TTH-00037984, cấp ngày 14/03/2019, đủ điều kiện năng lực.     

  2.2. Tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra: Theo Quyết định số 54/2021/QĐ -

UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế và 

thẩm tra dự toán xây dựng: Công ty TNHH MTV Kiến Trúc Phú Cường, chứng 

chỉ năng lực hoạt động số TTH-00021398 cấp ngày 01/3/2019 đủ điều kiện năng 

lực. 

+ Chủ trì thẩm tra thiết kế: Đổ Duy Hải Dương, chứng chỉ năng lực hoạt 

động số HCM-00116747, cấp ngày 31/3/2019, đủ điều kiện năng lực. 

+ Chủ trì thẩm tra dự toán: Đoàn Thanh Cường, chứng chỉ năng lực hoạt 

động số TTH-000337905, cấp ngày 10/9/2018, đủ điều kiện năng lực.  

  3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình: Cơ bản phù 

hợp.  
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  4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của 

pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình: Tuân thủ. 

  5. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử 

dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công 

trình lân cận: Phù hợp. 

  6. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với 

thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ: Cơ bản phù hợp. 

  7. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, 

nổ: Cơ bản phù hợp. 

  8. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế: Không bổ sung. 

  9. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết 

kế: Khối lượng từ bản vẽ thiết kế phù hợp với khối lượng tính trong dự toán.  

  10. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá 

xây dựng công trình: Tư vấn thẩm tra đã chỉnh sửa các lỗi trong áp dụng, vận 

dụng định mức đơn giá. 

11. Yêu cầu chỉnh sửa: Không. 

12. Giá trị dự toán xây dựng là: 495.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi 

lăm triệu đồng chẵn). Trong đó: 

 - Chi phí xây dựng : 438.479.000 đồng 

 - Chi phí quản lý dự án : 12.115.000 đồng 

 - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 40.318.000 đồng 

 - Chi phí khác : 2.916.000 đồng 

 - Dự phòng : 1.172.000 đồng 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 

Công trình đủ điều kiện để phê duyệt./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- CT, PTC- UBND xã 

- Các ban ngành đoàn thể xã 

- Các công chức liên quan;  

- Lưu: VT. 

 

          

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

           CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                  Võ Hữu Tuấn  
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